KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC NHÁNH III: BÉ VỚI TÀI NGUYÊN ĐÁ SỎI
Thời gian thực hiên 1 tuần từ ngày 16/3/ 2026 đến ngày  20/3/2026
Người thực hiện: Trương Thị Phương Thảo

Thứ 2 ngày 16 tháng 3 năm 2026
Hoạt động học: Làm quen chữ cái g,y
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
1.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết, phát âm chuẩn các chữ g - y trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa, viết thường 
- Rèn kĩ năng nghe và phát âm chuẩn, rõ ràng, không ngọng cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:
+ Bài giảng powerpoint chữ g-y  .
+ Que chỉ
- Đồ dùng của trẻ:
+ Chữ g-y đủ cho trẻ hoạt động.
+ Bài thơ “Bình minh trong vườn”
+ Bút dạ.
3 . Tiến hành:
* HĐ1: “Đố vui cùng bé ”
“Sớm sớm nét mặt hiền hòa
Đến trưa mặt đỏ chói lòa gắt gay
Chiều về mặt lại hiền ngay
Đêm đêm giấu mặt trong mây trốn tìm
Là gì ?
- Ông mặt trời như thế nào?
* HĐ2: “Dạy làm quen chữ cái: g - y”
- Chữ g:
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh “ Pin năng lượng mặt trời” trên máy vi tính.
- Hỏi trẻ:
+ Đây là con gì?
- Cô ghép từ: “Pin năng lượng mặt trời”
- Cô cho trẻ đọc từ: “Pin năng lượng mặt trời”
- Cô cho trẻ đọc chữ cái đã học. 
- Cô giới thiệu cho trẻ làm quen chữ : g
+ Cô dạy trẻ đọc chữ g dưới các hình thức: Cả lớp, tổ , nhóm, các nhân.(Chú ý sửa sai sửa ngọng cho trẻ)
+ Chữ  g có đặc điểm gì?
- Cô giới thiệu cấu tạo của chữ g, hỏi trẻ các kiểu chữ g: in thường , in hoa, viết thường ( nếu trẻ không trả lời được, cô giới thiệu).
- Chữ y:
- Cô giới thiệu chữ y?
+ Cô dạy trẻ đọc chữ dưới các hình thức: Cả lớp, tổ , nhóm, các nhân.(Chú ý sửa sai sửa ngọng cho trẻ).
+ Chữ y có đặc điểm gì?
- Cô giới thiệu cấu tạo chữ y và hỏi trẻ các kiểu chữ y: in thường , in hoa, viết thường ( nếu trẻ không trả lời được, cô giới thiệu).
- Trò chơi: Chữ gì xuất hiện.
- Cô nhấn chữ trên máy vi tính  trẻ nhìn và đọc chữ cái xuất hiện trên màn hình.
- Trò chơi: Nhanh tay nhanh mắt
- Cô nói tên chữ và cấu tạo chữ trẻ nhặt chữ giơ lên và đọc.
* HĐ3: “ Vui cùng chữ cái g-y”
- TC: Vui cùng chữ cái
+ Cô cho trẻ lên chọn chữ trẻ thích. Trẻ vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh trẻ về đúng nơi có chữ cái giống với chữ bé cầm trên tay.
- TC: Gạch chân chữ cái g - y  trong bài thơ “ Bình minh trong vườn”.
+ Trẻ lấy bài thơ và bút dạ về chỗ ngồi và gạch chân chữ g - y
+ Kết thúc buổi học
Đánh giá trẻ hàng ngày:












Thứ 3 ngày 17 tháng 3 năm 2026

Hoạt động học: Yêu thương, giúp đỡ bạn
Lĩnh vực: Phát triển TC- KNXH

1.  Mục đích yêu cầu
- Trẻ hiểu được ý nghĩa của việc yêu thương, quan tâm và giúp đỡ bạn bè trong lớp. Trẻ biết một số hành động thể hiện sự yêu thương và giúp đỡ bạn như: Nhường đồ chơi; Giúp bạn khi bạn gặp khó khăn; An ủi khi bạn buồn; Chia sẻ đồ dùng học tập.
- Trẻ biết nhận biết cảm xúc của bạn (buồn, vui, khó khăn). Trẻ biết ứng xử phù hợp khi bạn cần giúp đỡ. Trẻ mạnh dạn bày tỏ lời nói yêu thương với bạn: “Mình giúp bạn nhé”, “Bạn đừng buồn nhé”, “Chúng mình cùng chơi”.

- Trẻ hình thành thói quen quan tâm và giúp đỡ bạn bè. Trẻ biết hợp tác, đoàn kết khi tham gia các hoạt động. Trẻ cảm thấy vui vẻ khi làm việc tốt cho bạn.
2. Chuẩn bị
- Video truyện “Đoàn kết và giúp đỡ bạn bè”.
- Một số đạo cụ đóng vai: balo, bút, đồ chơi.
- Nhạc bài hát vui tươi về tình bạn.
3. Tiến hành
*HĐ1: Trò chuyện về tình bạn 
- Cô và trẻ đọc thơ “Tình bạn”.
- Cô trò chuyện:
+ Các con thấy các bạn nhỏ trong bài thơ đối xử với nhau như thế nào?
+ Nếu trong lớp chúng mình có bạn bị ốm con sẽ làm gì?
+ Khi bạn gặp khó khăn thì chúng ta nên làm gì?
=> Cô kết luận: Trong lớp chúng ta ai cũng là bạn của nhau. Khi bạn ốm hoặc gặp khó khăn, chúng ta nên yêu thương, quan tâm và giúp đỡ bạn.
*HĐ2: Dạy trẻ biết yêu thương, giúp đỡ bạn 
- Cô cho trẻ xem truyện “Đoàn kết và giúp đỡ bạn bè”
- Cô hỏi trẻ:
+ Khi trời mưa hai bạn Bingo và Sisi gặp tình huống gì?
+ Khi hỏi đi nhờ các bạn Ali và Jenny đã nói gì?
+ Các con sẽ làm gì trong tình huống này?
+ Khi Jenny bị ngã Bingo và Sisi đã có hành động gì?
+ Nhận ra hành động ích kỷ của mình Jenny và Ali đã nói gì?
+ Với bạn bè các con cần làm gì?
=> Cô nhấn mạnh: Với bạn bè hay những em bé nhỏ hơn mình, các con cần quan tâm, giúp đỡ và yêu thương nhau. Khi bạn gặp khó khăn hãy nhiệt tình giúp đỡ bạn, sẻ chia đồ chơi để lớp chúng mình sẽ là một tập thể luôn đoàn kết và yêu thương nhau nhé.
* HĐ 3: Tình huống giả định
- Cô chia trẻ thành các nhóm nhỏ để đóng vai.
+ Bạn làm rơi đồ chơi.
+ Bạn không buộc được dây giày.
+ Bạn buồn vì không ai chơi cùng.
=> Cô giáo dục trẻ: Khi chúng ta biết yêu thương và giúp đỡ bạn, lớp học sẽ vui vẻ và mọi người đều hạnh phúc.
- Cô cho trẻ nắm tay bạn bên cạnh và nói lời yêu thương.
- Cô khen ngợi trẻ và nhắc trẻ luôn quan tâm giúp đỡ bạn.
Đánh giá trẻ hàng ngày:




















Thứ 4 ngày 18 tháng 3 năm 2026

Hoạt động học: Truyện “Vương quốc rác”
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

1.  Mục đích yêu cầu
-  Trẻ nhớ tên truyện, trẻ hiểu được nội dung truyện. Biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đối với cuộc sống của con người.
- Trẻ chăm chú lắng nghe, sử dụng ngôn ngữ của mình để  miêu tả một số thông tin về hành động của nhân vật. Sử dụng khả năng của bản thân tham gia xử lý tình huống cùng cô và các bạn.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô. Thông qua hoạt động trẻ biết bảo vệ môi trường sống quanh ta.
2. Chuẩn bị
* Chuẩn bị của cô:
- Câu chuyện: Vương quốc rác trên vi tính.
- Bài hát “Bảo vệ trái đất xanh”; “Em vẽ môi trường màu xanh”
* Chuẩn bị của trẻ:
- Tâm thế khi vào giờ học
3. Tiến hành
* HĐ1: Trò chơi “Gieo hạt”
- Cô và trẻ vận động bài“Bảo vệ trái đất xanh”, trò chuyện:
+ Các con sẽ làm gì để bảo vệ trái đất này? 
- Cô dẫn dắt vào câu chuyện “Vương quốc rác”
* HĐ2: Truyện “Vương quốc rác”
- Cô kể lần 1 : Kể diễn cảm
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì ? 
+ Trong truyện có những ai? 
- Cô giảng nội dung câu chuyện: Ở một vương quốc rác nơi được cai quản bởi quốc vương và nữ hoàng rác. Họ không quan tâm đến thần dân của mình, rác mỗi ngày một chất chồng. Và rồi một bịch rác nhỏ không chịu được nữa đã đứng lên đấu tranh, các bạn rác khác cũng theo cùng. Và rồi chính nghĩa đã chiến thắng, vương quốc rác đã trở lên sạch sẽ, có một môi trường trong lành hơn”
- Cô cùng trẻ chơi “Mô phỏng động tác nhặt rác”.
- Trẻ xem truyện trên vi tính.
- Đàm thoại:
+ Các con vừa xem câu chuyện gì?
+ Chuyện nói về điều gì?
+ Khi Quốc vương và nữ hoàng không quan tâm đến vương quốc rác thì chuyện gì sảy ra?
+ Ai là người đứng lên đấu tranh chống lại quốc vương và nữ hoàng.
+ Các bạn nhỏ tìm đến ai?
+ Vị thần đó đã làm gì?
+ Khi được phân loại và xử lý vương quốc rác đã như thế nào?
+ Qua câu chuyện các con học tập điều gì?
- Cô giáo dục trẻ: Trong cuộc sống của con người luôn luôn tồn tại rác thải nhưng nếu biết sử dụng tiết kiệm, biết phân loại và tái chế rác thì xung quanh ta sẽ luôn sạch sẽ và trong lành. Hãy hành động ngay hôm nay để có một môi trường luôn sạch sẽ con nhé.
* HĐ3: Em vẽ môi trường màu xanh
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát “Em vẽ môi trường màu xanh”
Đánh giá trẻ hàng ngày:






Thứ 5 ngày 19 tháng 3 năm 2026
Hoạt động học: VĐCB: Bật tách khép chân qua 7 ô, ném trúng đích nằm ngang, chạy nhanh 12m
Lĩnh vực: Phát triển thể chất

1. Mục  đích yêu cầu:
- Trẻ biết bật tách khép chân qua 7 ô vòng, ném trúng đích nằm ngang, chạy nhanh 12m 
- Trẻ phối hợp các giác quan với các bộ phận của cơ thể khi thực hiện liên tiếp các vận động bật tách khép chân qua 7 ô, ném đích nằm ngang, chạy nhanh 12m
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động
 2. Chuẩn bị:
- 14 chiếc vòng, vạch kẻ
- Nhạc bài hát: Em yêu biển đảo quê hương
3. Tổ chức:
* HĐ1: “Khởi động”
- Cô cùng trẻ chơi “Trời nắng - trời mưa” 2-3 lần.
+ Các con vừa chơi TC gì?
+ Nắng như thế nào? Mưa ra sao?
- Cô cùng trẻ đi chơi kết hợp các kiểu đi --› về 4 tổ dãn cách đều.
*HĐ2: “Trọng động”:
- Cho trẻ tập bài tập PTC 2l x 8 nhịp kết hợp bài hát “Em yêu biển đảo quê hương”. 
+ ĐT1: Vỗ tay, chân bước sang 2 bên                                                  
+ ĐT2: Đánh tay, lắc hông kết hợp xoay vòng tròn                      
+ ĐT3: 2 tay xoa vào nhau chân bước sang 2 bên                            
+ ĐT4: Lắc tay sang 2 bên và đan chéo trước ngực
- ĐTNM: + ĐT2: Đánh tay, lắc hông kết hợp xoay vòng tròn                      
	+ ĐT3: 2 tay xoa vào nhau chân bước sang 2 bên    
- Cô giới thiệu vận động: “Bật tách khép chân qua 7 ô vòng, ném trúng đích nằm ngang, chạy nhanh 12m” 
- Cô tập mẫu lần 1
- Cô mời 2 - 4 trẻ lên tập mẫu
- Cho trẻ nhận xét, cô nhắc lại cách thực hiện vận động: TTCB: Đứng khép chân trước ô vòng, mắt nhìn vào vòng. TH: Khi có hiệu lệnh hai tiếng sắc xô nhún bật chụm chân vào ô vòng thứ nhất, tách chân vào hai ô vòng tiếp theo. Cứ như vậy nhún bật tách, khép chân qua 7 ô vòng. Bước về phía trước cầm túi cát bằng 1 tay nhắm và ném trúng đích ngang. Sau đó chạy nhanh 12m và đi lại nhẹ nhàng về tổ.
- Lần lượt cho 2 trẻ ở 2 hàng lên  thực hiện. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
-  Cho 2 đội thi đua.
* HĐ3: “Hồi tĩnh”
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tập
Đánh giá trẻ hàng ngày:
















Thứ 6 ngày 20 tháng 3 năm 2026

Hoạt động học: Khám phá tài nguyên đá, sỏi 
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, tính chất đặc trưng của đá, sỏi như: Cứng, trơn hoặc sần sùi, đá - sỏi mát, lạnh, có nhiều màu sắc, kích thước khác nhau. Đá, sỏi nặng, chìm trong nước. Trẻ biết tác dụng của đá, sỏi đối với đời sống của con người: Làm dòng nước chảy chậm lại, chống sói mòn, xây nhà, trang trí sân vườn - bể cá, làm tranh nghệ thuật, lọc sạch nước, trải đường đi, làm dụng cụ âm nhạc, làm chín thức ăn, đồ dùng đồ chơi học tập,...
- Trẻ có kĩ năng quan sát, nhận xét đặc điểm, tính chất và tác dụng của đá, sỏi. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, mở rộng các vốn từ về đá, sỏi. Phát triển khả năng tư duy logic trong hoạt động khám phá. Trẻ biết phối hợp, chia sẻ, thảo luận với nhau khi tham gia tìm hiểu, khám phá về đá, sỏi.
- Giáo dục trẻ chơi với đá, sỏi không quăng ném sỏi gây nguy hiểm cho bạn và đồ vật xung quanh. Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động, đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ bạn khi chơi.
2. Chuẩn bị:
- Máy vi tính, Ti vi, giáo án, bài giảng điện tử.
- Tranh lô tô hình ảnh về đặc điểm, nguồn gốc, công dụng của đá sỏi, cách sử dụng an toàn.
- 4 bảng sơ đồ mindmap 
3.Tiến hành:
*HĐ1: Trạm thử thách
- Sỏi nhỏ xuất hiện, giới thiệu bản thân và giao nhiệm vụ cho các bé:
- Cô cùng trẻ đi đến với vương quốc đá, sỏi theo nhạc bài “Jibidi” (Bé sẽ phải vượt qua con đường trải đá sỏi)
- Cho trẻ chọn mỗi bạn một viên đá về giữa lớp.
*HĐ2: Trạm khám phá
- Tìm hiểu về đặc điểm của đá, sỏi: Cứng, trơn hoặc sần sùi, đá- sỏi mát, lạnh, có nhiều màu sắc, kích thước khác nhau. Đá, sỏi nặng, chìm  và không tan trong nước.
* Thảo luận về đá, sỏi:
- Con cầm viên đá con thấy nó như thế nào? Hình dạng, màu sắc, …
- Áp viên đá lên má con thấy gì?
- Khi gõ hai viên đá vào nhau có gì?
- Cô đưa ra một cốc nước, 1 trẻ lên thả viên đá vào trong nước, cho trẻ nhận xét.
=> Cô chốt lại: Đá, sỏi có đặc điểm là cứng, trơn hoặc sần sùi, đá- sỏi mát, lạnh, có nhiều màu sắc, kích thước khác nhau. Đá, sỏi nặng, chìm và không tan trong nước.

- Theo con đá, sỏi đến từ đâu? Có tác dụng gì trong cuộc sống của chúng ta? (Mời các trẻ nói lên sự hiểu biết của mình về đá, sỏi)
- Cho trẻ xem video câu chuyện: Chuyện của sỏi nhỏ
	- Trò chuyện về đá, sỏi:
	- Nguồn gốc của đá, sỏi:
		+ Đá sỏi đến từ đâu?
		=> Cô chốt: Đá sỏi đến từ núi đá cao, trong lòng đất, hoặc dưới đáy biển sâu. Theo thời gian, gió mưa mài mòn những tảng đá lớn vỡ ra thành những viên nhỏ hơn, nhỏ nhất gọi là sỏi.
- Công dụng của đá, sỏi:
	+ Trong tự nhiên đá có tác dụng gì?
	+ Trong đời sống con người dùng đá để làm gì?
…..
=> Cô chốt lại công dụng của đá, sỏi: Làm dòng nước chảy chậm lại, chống sói mòn, xây nhà, trang trí sân vườn - bể cá, làm tranh nghệ thuật, lọc sạch nước, trải đường đi, làm dụng cụ âm nhạc, làm chín thức ăn, đồ dùng đồ chơi học tập,...
- Cách sử dụng đá, sỏi:
- Khi chơi cùng đá sỏi các con phải chơi như thế nào?
=> Cô giáo dục trẻ: Khi chơi với đá, sỏi không quăng ném sỏi gây nguy hiểm cho bạn và đồ vật xung quanh. Không cho đá vào mắt, mũi, miệng, tai. Khi chơi xong phải rửa tay sạch sẽ. Và điều vô cùng quan trọng đó là chúng ta cần sử dụng nguồn tài nguyên đá, sỏi một cách tiết kiệm và cần bảo vệ tài nguyên đá sỏi. 
- Trò chơi: Rung chuông vàng
	+ Cô chia trẻ thành 3 đội, trẻ sẽ lắng nghe các câu hỏi và thảo luận sau đó bấm chuông để dành quyền trả lời. Đội nào nhấn chuông nhanh nhất và có câu trả lời đúng sẽ dành được 1 điểm.
	+ Kết thúc trò chơi đội nào có điểm nhiều hơn là đội chiến thắng.
- Cho trẻ xem video sơ đồ tư duy mindmap về đá, sỏi.
* HĐ3: Trạm gắn kết
- Trò chơi: Gắn sơ đồ tư duy mindmap về đá, sỏi
	+ Cô chia trẻ thành 4 đội, mỗi đội sẽ có một bảng sơ đồ tư duy, trẻ sẽ phối hợp cùng nhau để gắn đúng các hình ảnh tương ứng với đặc điểm, công dụng, nguồn gốc, cách sử dụng.
	+ Đại diện các nhóm lên trình bày về sơ đồ tư duy của nhóm mình.
- Kết thúc chơi: Cô nhận xét động viên trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
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